
EICONS
PASSENGER ELEVATOR — SPEC SHEET

Spec Sheet — Passenger Elevator 630

Tải trọng 630 kg

Số người 8

Tốc độ 1 m/s

Giếng thang (X × Y) 2100 mm × 2100 mm

Cabin (A × B × H) 1400 mm × 1350 mm × 2300 mm

PIT — hố thang 1400 mm

OH — khoảng không trên 4300 mm

Cửa (R × C) 900 mm × 2100 mm
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EICONS
PASSENGER ELEVATOR — SPEC SHEET

Spec Sheet — Passenger Elevator 800

Tải trọng 800 kg

Số người 10

Tốc độ 1 m/s

Giếng thang (X × Y) 2300 mm × 2200 mm

Cabin (A × B × H) 1600 mm × 1500 mm × 2300 mm

PIT — hố thang 1500 mm

OH — khoảng không trên 4400 mm

Cửa (R × C) 1 m × 2100 mm
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EICONS
PASSENGER ELEVATOR — SPEC SHEET

Spec Sheet — Passenger Elevator 1000

Tải trọng 1000 kg

Số người 12

Tốc độ 1.5 m/s

Giếng thang (X × Y) 2400 mm × 2300 mm

Cabin (A × B × H) 1700 mm × 1600 mm × 2300 mm

PIT — hố thang 1500 mm

OH — khoảng không trên 4500 mm

Cửa (R × C) 1 m × 2100 mm
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EICONS
PASSENGER ELEVATOR — SPEC SHEET

Spec Sheet — Passenger Elevator 1350

Tải trọng 1350 kg

Số người 16

Tốc độ 1.6 m/s

Giếng thang (X × Y) 2500 mm × 2400 mm

Cabin (A × B × H) 1850 mm × 1750 mm × 2400 mm

PIT — hố thang 1600 mm

OH — khoảng không trên 4700 mm

Cửa (R × C) 1100 mm × 2100 mm
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